
NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN
ĐỊA 

CHỈ

QUỸ BN 

NGHÈO

TẶNG

TRỰC TIẾP

ĐÓNG

TẠM ỨNG

CHUYỂN

KHOẢN

SỐ 

LƯỢNG

QUÀ

SÔ 

LƯỢNG

CƠM, 

CHÁO

GHI CHÚ

01/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

01/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

01/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

01/03/2022 Nguyễn Ngọc Phương Trinh          300.000 

01/03/2022 Nhóm cô Bảo Vân     20.000.000 
 Hô Hấp 1; Hồi Sức Sơ 

Sinh

01/03/2022 CTY BRAVOHR       1.000.000 

01/03/2022 MON VA KEN          100.000 

01/03/2022 THO CTY CP GREEN SPEED       1.000.000 

01/03/2022 IBFT          300.000 

01/03/2022 DOAN MONG DIEP       2.000.000 

01/03/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên          100.000 

01/03/2022 Le Thi Le Trinh       3.400.000 

02/03/2022 Bệnh viện Quốc Tế Mỹ     30.000.000 
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh; Sơ Sinh

02/03/2022 Bùi Hải Đăng       1.216.000 

02/03/2022 Võ Thị Hoàng Yến       1.500.000 

02/03/2022 Gia đình bé Anh Khôi          200.000 

02/03/2022 Trần Thị Thanh Ngọc     20.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Ung 

Bướu Huyết Học

02/03/2022 Nguyễn Thế Hải Q5          300.000 

02/03/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT          300.000 

02/03/2022 Doãn Quỳnh Trang Q7       6.000.000     35.000.000 
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh; Thận Nội Tiết

02/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

02/03/2022 Mạnh Thường Quân       6.000.000 
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02/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

02/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

02/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

03/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

03/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

03/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     10.000.000  Hồi Sức

03/03/2022 Vũ Minh Tân          500.000 

03/03/2022 Bé Sua          200.000 

03/03/2022 NGUYEN THI MINH THU          300.000 

04/03/2022 Lê Như Quỳnh,Lê Như Thảo     46.800.000 
 Hồi Sức; Sơ Sinh; Ung 

Bướu Huyết Học

04/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     12.000.000  Ung Bướu Huyết Học

04/03/2022 Nguyễn Thị Liên       7.500.000  Nhiễm; Nội 1; Tiêu Hoá

04/03/2022 Cô Trâm Lê     16.000.000 
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

04/03/2022 Phạm Bạch Loan Australia     25.050.000 
 Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

04/03/2022 Võ Duy Kiên       1.000.000 

04/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

04/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

04/03/2022 Mạnh Thường Quân       6.000.000 

05/03/2022 NGUYEN VU DINH THAI       2.000.000 

06/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

06/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

06/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân     25.000.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 



07/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

07/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

07/03/2022 Nguyen Thi Ha           20.000 

07/03/2022 Nguyễn Thị Cẩm Nhung       3.000.000  Bỏng Chỉnh Trực

07/03/2022 CTTNHHTM Makoto       5.000.000 

07/03/2022 Cô Ngọc Nữ Q7     20.000.000 
 Hồi Sức; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

07/03/2022 Nguyễn Thu Hương          500.000 

07/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       6.000.000  Ngoại Thần Kinh

07/03/2022 Quỳnh Như Đỗ          500.000 

07/03/2022 Nguyễn Thị Diễm Thu       2.000.000 

07/03/2022
Quách Thị Hằng- Đoàn Thị Phú- 

Nguyễn Thị Lan Hương
    35.000.000 

 Hồi Sức; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Ngoại Tổng Hợp; 

Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

07/03/2022 Children Are Innocent    100.000.000  Thận Nội Tiết

07/03/2022 Ngô Bá Minh       2.000.000 

08/03/2022 Ngô Thị Nguyên Kim     25.000.000 

08/03/2022 Lưu Quốc Long          100.000 

08/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.300.000  Ung Bướu Huyết Học

08/03/2022 Nguyễn Hoàng Giang
Q Bình 

Thạnh
      1.000.000 

08/03/2022 Công Ty Cường Thịnh       1.000.000 

08/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

09/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.000.000 

09/03/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4          500.000 

09/03/2022  KHANG VI       1.000.000 



09/03/2022 Gia Đình XUAN LUC cùng con cháu     40.000.000 

09/03/2022 Huỳnh Thị Thu Phượng          100.000 

09/03/2022 Hớt tóc Tín và các bạn       5.000.000  Tim Mạch

09/03/2022 Siemin Limin     10.000.000 
 Hô Hấp 1; Nhiễm; Thần 

Kinh

09/03/2022 Cô Quỳnh Vân       3.000.000 

09/03/2022 Cô Huỳnh TRâm       5.000.000 

10/03/2022 Nhóm SPTC       3.593.000  Tiêu Hoá

10/03/2022 HPE South Tram       5.000.000 

10/03/2022 A Tam Cty Phát Triển       1.600.000 

10/03/2022 Phạm Thị Thanh Hiền       2.000.000 
 Nội 1; Ung Bướu Huyết 

Học

10/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     12.000.000 
 Tiêu Hoá; Ung Bướu 

Huyết Học

10/03/2022 NGUYEN TRUONG PHI       1.500.000 

10/03/2022 Bao VietnamNet       6.400.000 

10/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     20.000.000 
 Hồi Sức; Tiêu Hoá; Tim 

Mạch

10/03/2022 Thái Hoàng Phúc       1.000.000 

10/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

10/03/2022 Mạnh Thường Quân     20.000.000 

10/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

11/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     20.000.000 
 Hô Hấp 1; Hồi Sức; 

Ngoại Thần Kinh

11/03/2022 Vũ Thị Mỹ Hạnh       5.000.000 

11/03/2022 Võ Trung Đức          500.000  Hô Hấp 1

11/03/2022 Nguyễn Mỹ Duyên          300.000 

12/03/2022 Trương Ngọc Trân     25.000.000  Hô Hấp 1; Tim Mạch

12/03/2022 Catherine       5.000.000 

12/03/2022 DO BAO UYEN          500.000 



12/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

12/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

13/03/2022 Mạnh Thường Quân       6.400.000 

13/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

14/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

14/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

14/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

14/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

14/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

14/03/2022 Hội thiện nguyện Lê Quý Đôn     11.500.000  Nội 1

14/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     12.000.000  Ngoại Thần Kinh

14/03/2022 Huỳnh Thị Diệu Trâm       2.000.000 

14/03/2022 Le Thi Le Trinh     12.000.000 

14/03/2022 Trần Lê Ngọc Hân       6.500.000  Ung Bướu Huyết Học

14/03/2022 Nguyễn Thị Xâm     13.000.000 
 Nhiễm; Ngoại Thần 

Kinh; Thận Nội Tiết

14/03/2022 Mai Yến Phi          500.000 

14/03/2022 Chuah Jia Rou          200.000 

15/03/2022 Sư Cô Chúc Phúc 300

15/03/2022 Nguyễn Thị Mai Hương       6.000.000     10.000.000 
 Tiêu Hoá; Ung Bướu 

Huyết Học

15/03/2022 IBFT       2.002.000 

15/03/2022 HPE POINTNEXT FY 22     22.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh; Ung 

Bướu Huyết Học

15/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     20.000.000  Ngoại Thần Kinh

15/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

15/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

15/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

15/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

15/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 



15/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

15/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

16/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

16/03/2022 Mạnh Thường Quân       5.000.000 

16/03/2022 Tiệm vàng Bích Thảo Q1       8.000.000 
 Hô Hấp 1; Ung Bướu 

Huyết Học

16/03/2022 Nguyễn Thị Thanh Trúc Q8          500.000  Ung Bướu Huyết Học

16/03/2022 Ông Lê Hữu Tuyến       1.000.000  Tim Mạch

16/03/2022 Hiền Trinh       1.000.000 

17/03/2022 Nguyễn An Khang     20.000.000  Ung Bướu Huyết Học

17/03/2022
Anh Nguyễn Uy Dũng & Cháu 

nguyễn Khiết Linh
      5.000.000 

17/03/2022 Gia Đình Bà Phạm Thị Phiến       4.400.000 
 Hồi Sức; Thần Kinh; 

Ung Bướu Huyết Học

17/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     12.000.000  Ung Bướu Huyết Học

17/03/2022 Trần Thị Thanh Tâm       5.000.000 

17/03/2022 International Charity For Ill Children Canada     10.000.000 

 Hô Hấp 1; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết

17/03/2022 Lê Thị Anh Thi     15.000.000 
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh

17/03/2022
Minh Thùy-Minh Hoàng-Minh Quân-

Minh Quang
      2.000.000 

17/03/2022 Nhóm từ thiện" Thanh xuân cho em "     12.000.000  Ung Bướu Huyết Học

17/03/2022 Gia Đình Cường Sang     10.000.000 

17/03/2022 Nguyễn Thị Kim Dung          500.000 

17/03/2022 Trần Thao Giang       8.000.000  Tim Mạch

17/03/2022 Trần Thị Hiền          100.000 

17/03/2022 Gia Đình Bà Võ Thị Quý       1.600.000  Tim Mạch



17/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

17/03/2022 Mạnh Thường Quân     15.000.000 

18/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

18/03/2022 Mạnh Thường Quân 300

 Ngoại Niệu; Thận Nội 

Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học

18/03/2022 Cô Hải Anh     28.000.000  Thận Nội Tiết

18/03/2022 Nhóm Cô Mỹ Huệ     10.000.000  Thận Nội Tiết

18/03/2022 Bao VietnamNet       8.250.000 

18/03/2022 Hoang Chi Thanh       1.000.000 

18/03/2022 Nguyễn Đức Phương Trinh       2.000.000 

18/03/2022 PHÚC       3.000.000 

19/03/2022 Bé Sua          200.000 

20/03/2022 NGUYEN LE TRI DANG          500.000 

21/03/2022 Nhóm Thiện Nguyện Hương Nguyễn     20.000.000 

21/03/2022 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN     12.000.000 
 Ngoại Thần Kinh; Ung 

Bướu Huyết Học

21/03/2022 Trần Tiến Dũng          500.000 

21/03/2022 Nguyễn Phúc Thịnh          500.000 

21/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     20.000.000  Ung Bướu Huyết Học

21/03/2022 Gia Đình Bé Gia Hy Q3       5.000.000     45.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh; Tim 

Mạch

21/03/2022 Mạnh Thường Quân       2.000.000 

21/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

21/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

22/03/2022 Mạnh Thường Quân       5.000.000 

22/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

22/03/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung     20.000.000 

22/03/2022 Công Ty DOHA 500



22/03/2022 Trần Thị Ngân Uyên          500.000  Hồi Sức Sơ Sinh

22/03/2022 Hoàng Vân Bình          500.000 

22/03/2022 Nguyễn Thị Mai          500.000 

22/03/2022 Huỳnh Thị Mỹ Duyên          700.000  cấp cứu

22/03/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh       3.500.000     10.500.000 
 cấp cứu; Ngoại Thần 

Kinh; Sơ Sinh; Tiêu Hoá

22/03/2022 Trần Thị Hiền           50.000 

22/03/2022 Huỳnh Trường Thành          300.000  cấp cứu

22/03/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh       1.000.000  Ung Bướu Huyết Học

22/03/2022 Sư Cô Chúc Phúc 300

22/03/2022 Nguyễn Ngọc Thúy          500.000  Ngoại Thần Kinh

23/03/2022 HPE POINTNEXT FY 22     20.000.000 
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá

23/03/2022 NGUYEN HOANG DUC MINH          200.000 

23/03/2022 Vương Thị Kiều Nga     18.000.000  Ung Bướu Huyết Học

23/03/2022 Cty TNHH TM Ích Nhân     19.000.000  Ung Bướu Huyết Học

23/03/2022 Team người mẫu Xuân Lan 130  Ung Bướu Huyết Học

23/03/2022 Ông Huỳnh Toàn Vinh     10.000.000 

23/03/2022 Lê Thị Phượng.          300.000 

23/03/2022 Trần Huỳnh Trâm Q9       1.000.000 

23/03/2022 Mạnh Thường Quân       3.000.000 

23/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

23/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000 

23/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.000.000 

24/03/2022 Mạnh Thường Quân          300.000 

24/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

24/03/2022 Mạnh Thường Quân          100.000 

24/03/2022 Mạnh Thường Quân 60  Tim Mạch

24/03/2022 Mạnh Thường Quân       5.600.000  Ung Bướu Huyết Học



24/03/2022 Phùng Phước Linh Q1     30.000.000 
 Hồi Sức; Ngoại Thần 

Kinh

24/03/2022 Nhóm TLF       5.000.000 

24/03/2022 Trần Thị Hiền           50.000 

24/03/2022 Trần Thị Hiền           50.000 

24/03/2022 Lưu Quốc Long       1.000.000 

25/03/2022 Nguyễn Thị Búp       4.000.000  Hồi Sức

25/03/2022 BE HA DUC BAO       2.000.000 

25/03/2022 Gia đình ông Dương Thanh Tùng       5.000.000 

25/03/2022 Gia đình ông Dương Thanh Tùng     20.000.000 20  Ung Bướu Huyết Học

25/03/2022 Dien An          200.000 

25/03/2022 Nguyễn Thị Bích Ngọc          300.000 

25/03/2022 Nguyen Thanh Nga     10.000.000  Ung Bướu Huyết Học

25/03/2022 Bé Nguyễn Thanh Tiến       1.000.000 

25/03/2022 Cô Hải Anh 5040

25/03/2022 Nguyễn Thị Kim Huê       1.000.000       9.000.000 
 Ngoại Tổng Hợp; Tiêu 

Hoá; Thận Nội Tiết

25/03/2022 Bếp từ thiện Nhơn Hòa 12000

25/03/2022 Mạnh Thường Quân     12.000.000  Ngoại Thần Kinh

25/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.000.000 

25/03/2022 Mạnh Thường Quân          300.000 

26/03/2022
Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-

Quỳnh Như
      2.000.000 

28/03/2022 Huỳnh Thị Thu Phượng          100.000 

28/03/2022 IBFT          200.000 

28/03/2022 Mạnh Thường Quân     15.000.000  Ngoại Tổng Hợp

28/03/2022 Mạnh Thường Quân     10.000.000     15.000.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh; Tim 

Mạch

28/03/2022 Mạnh Thường Quân       1.000.000  Nội 1



28/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.000.000 

28/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

28/03/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4          500.000 

29/03/2022 Nguyễn Thị Yến
Q Tân 

Bình
      3.000.000 

 Hồi Sức; Ung Bướu 

Huyết Học

29/03/2022 Mạnh Thường Quân          500.000 

29/03/2022 Mạnh Thường Quân       4.000.000 

29/03/2022 Đỗ Thị Ngọc Học       5.000.000 

29/03/2022 Lê Ngọc Tài       9.000.000 
 Nhiễm; Ngoại Thần 

Kinh

29/03/2022
Ban từ thiện Đoàn sinh Quảng Đức & 

FB cô Phương Th
    59.700.000 

 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh

29/03/2022 Sư cô Chúc Từ kết nối MTQ     22.000.000 
 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh

30/03/2022 Hương linh Bà Nguyễn Kim Oanh     12.500.000     37.500.000 

 Hô Hấp 1; Hồi Sức; 

Ngoại Tổng Hợp; Ngoại 

Thần Kinh; Tiêu Hoá; 

Thần Kinh; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

30/03/2022 Cty TNHH TM Ích Nhân     19.000.000  Ung Bướu Huyết Học

30/03/2022 MAI LY       2.000.000 

30/03/2022 DOAN MONG DIEP       5.000.000 

30/03/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên          100.000 

30/03/2022 Mạnh Thường Quân          200.000 

30/03/2022 Mạnh Thường Quân       3.000.000 

30/03/2022 Vì những mảnh đời bất hạnh     22.000.000     20.000.000 
 Bỏng Chỉnh Trực; 

Ngoại Thần Kinh

30/03/2022 Nguyễn Công Thuận     26.000.000  Tim Mạch



30/03/2022 Tô Thoại Quang    100.000.000 

 Hô Hấp 1; Hồi Sức; 

Nhiễm; Sơ Sinh; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

30/03/2022 Nhóm bạn cô Bình tài vụ     36.000.000  Thận Nội Tiết

30/03/2022 BUI QUANG DAI       2.500.000 

31/03/2022 lê tuyết anh       1.000.000 

31/03/2022 Tấn Phương          500.000 

31/03/2022
Nguyễn Phùng Mai Phương,Lê Hoàng 

Minh

Bình 

Dương
    30.000.000 

31/03/2022 Doãn Quỳnh Trang Q7       6.000.000     35.000.000 

 Hồi Sức; Ngoại Niệu; 

Tiêu Hoá; Tim Mạch; 

Ung Bướu Huyết Học

31/03/2022 Quỹ Yêu Thương     20.000.000 

31/03/2022 Mạnh Thường Quân           50.000 

31/03/2022 Mạnh Thường Quân          300.000 

31/03/2022 Mạnh Thường Quân     20.000.000 

31/03/2022 Mạnh Thường Quân 450

31/03/2022 BUI THUY VY          500.000 

31/03/2022 MON VA KEN          200.000 

31/03/2022 Huỳnh Minh Trí       1.000.000 


